
SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

Số: 1029/TB-BVĐKT 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 6 năm 2024    

THÔNG BÁO 

Về việc mời báo giá dự toán mua sắm  

các mặt hàng rẻ tiền mau hỏng 6 tháng cuối năm 2024 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đang có nhu cầu mua sắm các mặt hàng rẻ tiền mau 

hỏng 6 tháng cuối năm 2024. Để có căn cứ xây dựng giá kế hoạch thực hiện gói mua sắm nêu 

trên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa kính mời các công ty/đơn vị có khả năng cung cấp 

gửi Hồ sơ báo giá với nội dung cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Người nhận: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa 

- Địa chỉ: 19 Yersin, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

- Điện thoại: 0911 874 896 

- Địa chỉ email: phcqtbvkh@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa 

- 19 Yersin, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

- Nhận qua email: các đơn vị báo giá gửi kèm file mềm tính năng kỹ thuật (word, 

excel,…) qua mail phcqtbvkh@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 07g00 ngày 25/6/2024 đến trước 17g00 ngày 28/6/2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 60 ngày kể từ ngày 25/6/2024. 

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá (Danh mục chi tiết tại Phụ lục đính kèm). 

2. Địa điểm và các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản: Phòng Hành chính 

Quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - 19 Yersin - phường Lộc Thọ - thành phố Nha 

Trang - tỉnh Khánh Hòa. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: giao hàng từng đợt trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp 

đồng có hiệu lực. 

4. Thời gian thực hiện gói thầu dự kiến: 180 ngày 



5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán từng đợt bằng 

chuyển khoản trong vòng 60 ngày kể từ ngày giao hàng và cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ 

liên quan cần thiết khác theo yêu cầu bên mua. 

III. HỒ SƠ CHÀO GIÁ 

 Bảng báo giá (có ký tên đóng dấu): trong đó giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ 

phí theo luật định, chi phí vận chuyển và các loại phí khác; thông tin kỹ thuật chi tiết. 

Các đơn vị tham gia chào giá có thể liên hệ số điện thoại phòng để tìm hiểu thêm thông 

tin.  

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa kính mời các đơn vị quan tâm gửi bảng báo giá trong 

thời gian và địa điểm nêu trên. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: (VBĐT) 
- Như trên; 

- Website Bệnh viện; 
- Lưu: VT, HCQT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phan Hữu Chính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 

DANH MỤC DỰ TRÙ  

HÀNG RẺ TIỀN MAU HỎNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024 
(Kèm theo Thông báo số 1029/TB-BVĐKT ngày 24/6/2024 

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa) 
 

STT TÊN HÀNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

1  Bấm giấy  
Bên ngoài là nhựa, thân kim loại, dạng bấm, 

lực bấm 15 tờ, sử dụng kim bấm số 10  
 cái  90 

2  Bình xịt côn trùng  
Bình xịt côn trùng, xịt muỗi diệt côn trùng, 

dung tích 600ml  
 bình  90 

3  Bình đựng nước có cổ  
Chất liệu Pet, màu xanh, dung tích 20lít, bền 

cơ học, độ cứng vững cao  
 bình  10 

4  Cán dao  
Màu sắc đen, hai lưỡi đôi, cán nhựa 

polystyrene, lưỡi dao bằng thép không gỉ  
 cái  500 

5  Dao lam  

Dao chất lượng chính hãng loại 1, sắc bén, có 

thể dùng được nhiều lần,  độ mỏng lưỡi dao 

nhỏ, chế tạo từ một loại thép không gỉ, chống 

lại sự ăn mòn, an toàn tuyệt đối cho sức khỏe, 

quy cách 200 cái/hộp  

 cái  4.100 

6  Dây thun lớn, nhỏ  
Độ co dãn mạnh, dùng cột đồ vật, chất liệu dây 

PP, khối lượng 0,5 kg/gói  
 kg  100 

7  Dây nilong trắng loại   
Loại cuộn 1 kg, chất liệu nhựa PP chịu nhiệt 

tốt, có độ dẻo dai, hấp không ra màu  
 cuộn  40 

8  Dép nhựa nam  Chất liệu nhựa PVC, chống trơn, đi nhẹ   đôi  100 

9  Găng tay cao su  

Chất liệu 100% cao su thiên nhiên, size S 32 

cm ± 1cm, trọng lượng 60g, size M 32 cm ± 

1cm, trọng lượng 50g  

 đôi  700 

10  Găng tay len  
Chất liệu len sợi, free size, độ bền và độ an 

toàn cao  
 đôi  20 



STT TÊN HÀNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

11  Ghế nhựa vuông cao  

Kích thước 33,5 x 33,5 x 45cm, dùng được cả 

trong nhà và ngoài trời, chất liệu nhựa PP 

nguyên sinh, an toàn tuyệt đối, không độc hại  

 cái  50 

12  Hộp quai trung  
Kích thước 28 x 17 x 13cm, dung tích 3700ml, 

thành phần nhựa PP  
 cái  10 

13  Khăn giấy 25 x 40cm   
Kích thước 25 x 40cm, trọng lượng 1 kg/gói, 

giấy mềm mịn, không quá mỏng  
 gói  300 

14  Kéo cán nhựa  

Thân dài 21cm, tay cầm nhựa, lưỡi kéo bằng 

thép, chất lượng ưu việt, chức năng cắt giấy đa 

năng  

 cái  60 

15  Khăn lau tay trắng dài   
Chất liệu vải chuyên dụng, thấm hút tốt, kích 

thước 30 x 50cm  
 cái  700 

16 
 Khăn lau tay trắng 

vuông   

Chất liệu cotton, thấm hút tốt, kích thước 30 x 

30cm, màu trắng dày  
 cái  3.000 

17  Ổ khóa  

Kích thước 52 x 66 mm, ống phi 8mm, chiều 

rộng móc khóa 42mm, an toàn cao, chống mài 

mòn bởi các yếu tố môi trường bên ngoài, 

chống cắt bằng kìm cộng lực  

 cái  50 

18  Ly giấy  

Chất liệu giấy có khả năng phân hủy, thân 

thiện với môi trường, có khả năng chịu nhiệt 

cao, kích thước cao 8cm, đường kính miệng 

7cm  

 cái  45.000 

19  Máy tính 12 số  

Màn hình lớn hiển thị 12 số, kích thước 14,7 

x 10,65 x 2,9cm, chất liệu nhựa, bàn phím nút 

bấm to, dễ sử dụng, có thể sử dụng năng lượng 

mặt trời hoặc dùng pin AA  

 cái  15 

20  Pin nút  

Chất liệu lithium, volts 3V,  dung lượng 

220mah, kích thước 20mm x 3,2mm, 20 

vỉ/hộp, 5 viên/vỉ  

 viên  150 

21  Pin 2A  
Pin kiềm, hiệu điện thế 1,5V, 40 viên/1 hộp, 2 

viên/vỉ  
 viên  600 



STT TÊN HÀNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

22  Pin 3A  
Pin kiềm, hiệu điện thế 1,5 V, 40 viên/1 hộp, 

2 viên/vỉ  
 viên  900 

23  Pin tiểu  
Loại pin AA, điện thế 1,5V, thành phần chính 

bột than,4 viên/vỉ, 60 viên/hộp  
 viên  450 

24  Pin vuông  

Loại pin kiềm, điện thế 9V, kích thước 

9V/vuông, thành phần chính bột than, 12 

viên/hộp  

 viên  250 

25  Rổ nhựa đựng thuốc  
Kích thước 38,5 x 30cm, cao 12cm, thành 

phần nhựa PP  
 cái  20 

26  Ruột gối hơi  
Kích thước 40 x 60cm, bên trong gòn nhân tạo 

mềm mại, bề mặt chất liệu cotton mềm 
 cái  15 

27  Tăm bông  Chất liệu bông tự nhiên tiệt trùng, gói 30 cây   gói  1.500 

28  Tấm đệm lót  
Kích thước 42 x 72cm, 20 miếng/gói, siêu 

thấm, chống trào, Ag+ nano Bạc  
 miếng  2.400 

29  Túi zip 6 x 10cm  Kích thước 6 x 10cm   kg  7 

30  Túi zip 16 x 24cm  Kích thước 16 x 24cm   kg  4 

31  Giấy bạc  
Kích thước 45cm x 10ft, nguyên liệu lá nhôm, 

màu sắc ánh bạc  
 cuộn  30 

32  Khăn giấy vuông  

Thành  phần chính 100% bột giấy nguyên 

chất, định lượng 18 ± 2g/m2, đóng gói 100 tờ 

x 1 lớp, kích thước 330 x 330 mm  

 gói  90 

33  Vòi nước bình nhựa  
Ruột vòi nước với chất liệu silicons theo tiêu 

chuẩn VSATTP, dễ dàng lắp ráp và sử dụng  
 cái  20 
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